
Thành ngữ bằng tiếng Bồ Đào Nha
138 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Água mole em pedra dura, tanto bate até que
fura B2
/ˈaɡwɐ ˈmɔlɨ ɐ̃j̃ ˈpɛdɾɐ ˈduɾɐ ˈtɐ̃tu ˈbatɨ ɐˈtɛ kɨ ˈfuɾɐ/

Nước chảy đá mòn C1

2 Quem com ferro fere, com ferro será ferido C1
/ˈkɐ̃j̃ kõ ˈfɛʁu ˈfɛɾɨ kõ ˈfɛʁu sɨˈɾa fɨˈɾidu/

Kẻ sống bằng gươm sẽ bị gươm giết C1

3 Mais vale um pássaro na mão do que dois a
voar B2
/ˈmajʒ ˈvalɨ ũ ˈpasɐɾu nɐ ˈmɐ̃w̃ du kɨ ˈdojz ɐ vuˈaɾ/

Một con chim trong tay đáng giá hơn hai con chim
trong bụi rậm

C1

4 De grão em grão, a galinha enche o papo B2
/dɨ ˈɡɾɐ̃w̃ ɐ̃j̃ ˈɡɾɐ̃w̃ ɐ ɡɐˈliɲɐ ˈẽʃɨ u ˈpapu/

Từng hạt một, con gà mái lấp đầy diều của mình C1

5 Em casa de ferreiro, espeto de pau B2
/ɐ̃j̃ ˈkazɐ dɨ fɨˈʁɐjɾu ɨʃˈpetu dɨ ˈpaw/

Nhà thợ rèn không có dao C1

6 Quem não arrisca, não petisca B2
/ˈkɐ̃j̃ nɐ̃w̃ ɐˈʁiʃkɐ nɐ̃w̃ pɨˈtiʃkɐ/

Không mạo hiểm, không đạt được gì C1

7 Em boca fechada não entra mosquito B2
/ɐ̃j̃ ˈbokɐ fɨˈʃadɐ nɐ̃w̃ ˈẽtɾɐ muʃˈkitu/

Không có con muỗi nào có thể bay vào miệng đang
đóng

C1

8 Falar pelos cotovelos B2
/fɐˈlaɾ pɨluʃ kutuˈvɛluʃ/

Nói liên hồi C1

9 Dar o braço a torcer B2
/ˈdaɾ u ˈbɾasu ɐ tuɾˈseɾ/

Đầu hàng C1

10 Cair o tostão C1
/kɐˈiɾ u tuʃˈtɐ̃w̃/

Chợt hiểu ra C1

11 Filho de peixe, peixinho é B2
/ˈfiʎu dɨ ˈpɐjʃɨ pɐjˈʃiɲu ˈɛ/

Cha nào con nấy C1

12 Nem tudo o que reluz é ouro B2
/nɐ̃j̃ ˈtudu u kɨ ʁɨˈluz ɛ ˈoɾu/

Không phải tất cả những gì lấp lánh đều là vàng C1

13 A cavalo dado não se olha o dente B2
/ɐ kɐˈvalu ˈdadu nɐ̃w̃ sɨ ˈɔʎɐ u ˈdẽtɨ/

Đừng nhìn vào miệng một con ngựa tặng C1

14 Águas passadas não movem moinho B2
/ˈaɡwɐʃ pɐˈsadɐʒ nɐ̃w̃ ˈmɔvɐ̃j̃ muˈiɲu/

Nước chảy qua cầu không làm cối xay chuyển động C1

15 Pau que nasce torto nunca se endireita C1
/ˈpaw kɨ ˈnasɨ ˈtoɾtu ˈnũkɐ sɨ ẽdiˈɾɐjtɐ/

Một cái cây cong queo không bao giờ mọc thẳng
được

C1

16 Quem semeia vento, colhe tempestade C1
/ˈkɐ̃j̃ sɨˈmɐjɐ ˈvẽtu ˈkɔʎɨ tẽpɨʃˈtadɨ/

Kẻ gieo gió, sẽ gặt bão C1

17 Mente vazia, oficina do diabo C1
/ˈmẽtɨ vɐˈziɐ ufiˈsinɐ du diˈabu/

Một tâm trí trống rỗng là xưởng của quỷ dữ C1

18 Ter sangue frio B2
/teɾ ˈsɐ̃ɡɨ ˈfɾiu/

Giữ được bình tĩnh C1

19 Quem não tem cão, caça com gato B2
/ˈkɐ̃j̃ nɐ̃w̃ ˈtɐ̃j̃ ˈkɐ̃w̃ ˈkasɐ kõ ˈɡatu/

Người không có chó thì đi săn bằng mèo C1

20 A roupa suja lava-se em casa B2
/ɐ ˈʁopɐ ˈsuʒɐ ˈlavɐsɨ ɐ̃j̃ ˈkazɐ/

Quần áo bẩn được giặt ở nhà C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

21 Amigos, amigos, negócios à parte B2
/ɐˈmiɣuʃ ɐˈmiɣuʒ nɨˈɡɔsjuz a ˈpaɾtɨ/

Bạn bè là bạn bè, kinh doanh là kinh doanh C1

22 Santos da casa não fazem milagres C1
/ˈsɐ̃tuʒ dɐ ˈkazɐ nɐ̃w ˈfazɐ̃j miˈlaɡɾɨʃ/

Bụt chùa nhà không thiêng C1

23 Quem muito fala, pouco acerta B2
/ˈkɐ̃j̃ ˈmũj̃tu ˈfalɐ ˈpowku ɐˈsɛɾtɐ/

Nói nhiều thì sai nhiều C1

24 Mais vale prevenir do que remediar B2
/ˈmajʒ ˈvalɨ pɾɨvɨˈniɾ du kɨ ʁɨmɨˈdjaɾ/

Phòng bệnh hơn chữa bệnh C1

25 Não vale a pena chorar sobre o leite
derramado B2
/nɐ̃w̃ ˈvalɨ ɐ ˈpenɐ ʃuˈɾaɾ ˈsobɾɨ u ˈlɐjtɨ dɨʁɐˈmadu/

Không có ích gì khi khóc vì sữa đổ C1

26 Depois da tempestade vem a bonança B2
/dɨˈpojʒ dɐ tẽpɨʃˈtadɨ ˈvɐ̃j̃ ɐ buˈnɐ̃sɐ/

Sau cơn bão là sự bình yên C1

27 Quem cedo madruga, Deus ajuda B2
/ˈkɐ̃j̃ ˈsedu mɐˈdɾuɣɐ ˈdewz ɐˈʒudɐ/

Người dậy sớm, Chúa giúp đỡ C1

28 Mais vale um mau acordo do que uma boa
demanda C1
/ˈmajʒ ˈvalɨ ũ ˈmaw ɐˈkoɾdu du kɨ ˈumɐ ˈboɐ dɨˈmɐ̃dɐ/

Một thỏa thuận tồi còn hơn một vụ kiện hay C1

29 Quem não chora, não mama B2
/ˈkɐ̃j̃ nɐ̃w̃ ˈʃɔɾɐ nɐ̃w̃ ˈmɐmɐ/

Ai không khóc thì không được bú C1

30 Sair tudo furado B2
/sɐˈiɾ ˈtudu fuˈɾadu/

Mọi việc đổ bể C1

31 Ficar de mãos a abanar B2
/fiˈkaɾ dɨ ˈmɐ̃w̃z ɐ ɐbɐˈnaɾ/

Trắng tay C1

32 Fazer tempestade num copo de água B2
/fɐˈzeɾ tẽpɨʃˈtadɨ nũ ˈkɔpu dɨ ˈaɡwɐ/

Biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn C1

33 Estar com a corda ao pescoço B2
/ɨʃˈtaɾ kõ ɐ ˈkɔɾdɐ aw pɨʃˈkosu/

Bị dồn đến đường cùng C1

34 Levar tudo ao pé da letra B2
/lɨˈvaɾ ˈtudu aw ˈpɛ dɐ ˈlɛtɾɐ/

Hiểu mọi thứ theo nghĩa đen C1

35 Pagar o pato B2
/pɐˈɡaɾ u ˈpatu/

Chịu tội thay người khác C1

36 Ficar com a pulga atrás da orelha B2
/fiˈkaɾ kõ ɐ ˈpulɡɐ ɐˈtɾaʒ dɐ oˈɾɐʎɐ/

Đâm ra nghi ngờ C1

37 Encher chouriços B2
/ẽˈʃeɾ ʃoˈɾisuʃ/

Viết dài dòng vô nghĩa C1

38 Ficar com o pé atrás B2
/fiˈkaɾ kõ u ˈpɛ ɐˈtɾaʃ/

Dè chừng C1

39 Matar dois coelhos com uma cajadada só B2
/mɐˈtaɾ ˈdojʃ kuˈɐʎuʃ kõ ˈumɐ kɐʒɐˈdadɐ ˈsɔ/

Một mũi tên trúng hai đích C1

40 Dar com a língua nos dentes B2
/ˈdaɾ kõ ɐ ˈlĩɡwɐ nuʒ ˈdẽtɨʃ/

Lỡ miệng tiết lộ C1

41 Estar com a faca e o queijo na mão B2
/ɨʃˈtaɾ kõ ɐ ˈfakɐ i u ˈkɐjʒu nɐ mɐ̃w̃/

Nắm mọi quyền quyết định C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

42 Engolir sapo B2
/ẽɡuˈliɾ ˈsapu/

Nuốt cục tức C1

43 Meter os pés pelas mãos B2
/mɨˈteɾ uʃ ˈpɛʃ pɨlɐʒ ˈmɐ̃w̃ʃ/

Làm rối tung mọi thứ C1

44 Fazer das tripas coração C1
/fɐˈzeɾ dɐʃ ˈtɾipɐʃ kuɾɐˈsɐ̃w̃/

Cắn răng mà làm C1

45 Desenrascar B2
/dɨzẽʁɐʃˈkaɾ/
desenrasquei · desenrascado

Xoay xở C1

46 Colocar a mão no fogo por alguém B2
/kuluˈkaɾ ɐ ˈmɐ̃w̃ nu ˈfɔɡu puɾ aɫˈɡɐ̃j̃/

Bảo đảm cho ai đó C1

47 Ficar em cima do muro B2
/fiˈkaɾ ɐ̃j̃ ˈsimɐ du ˈmuɾu/

Không ngả về bên nào C1

48 Pôr os pingos nos is B2
/ˈpoɾ uʃ ˈpĩɡuʒ nuz ˈiʃ/

Nói rõ ngọn ngành C1

49 Tirar o cavalinho da chuva B2
/tiˈɾaɾ u kɐvɐˈliɲu dɐ ˈʃuvɐ/

Đừng mơ tưởng nữa C1

50 Ter o rei na barriga B2
/ˈteɾ u ˈʁɐj nɐ bɐˈʁiɡɐ/

Tự cho mình là ghê gớm C1

51 Estar de vento em popa B2
/ɨʃˈtaɾ dɨ ˈvẽtu ɐ̃j̃ ˈpɔpɐ/

Thuận buồm xuôi gió C1

52 Ficar a ver navios B2
/fiˈkaɾ ɐ ˈveɾ nɐˈviuʃ/

Công cốc mất trắng C1

53 Ver navios B2
/ˈveɾ nɐˈviuʃ/

Xôi hỏng bỏng không C1

54 Fazer-se de desentendido B2
/fɐˈzeɾsɨ dɨ dɨzẽtẽˈdidu/

Giả vờ không hiểu C1

55 Sair pela tangente C1
/sɐˈiɾ pɨlɐ tɐ̃ˈʒẽtɨ/

Nói lảng tránh C1

56 Trocar as bolas B2
/tɾuˈkaɾ ɐʒ ˈbɔlɐʃ/

Nhầm lẫn lung tung C1

57 Fazer das suas B2
/fɐˈzeɾ dɐʃ ˈsuɐʃ/

Lại giở trò cũ C1

58 Andar às aranhas B2
/ɐ̃ˈdaɾ az ɐˈɾɐɲɐʃ/

Hoàn toàn bối rối C1

59 Estar entre a espada e a parede B2
/ɨʃˈtaɾ ˈẽtɾɨ ɐ ɨʃˈpadɐ i ɐ pɐˈɾedɨ/

Bị dồn vào chân tường C1

60 Fazer vista grossa B2
/fɐˈzeɾ ˈviʃtɐ ˈɡɾosɐ/

Nhắm mắt làm ngơ C1

61 Dar pano para mangas B2
/ˈdaɾ ˈpɐnu pɐɾɐ ˈmɐ̃ɡɐʃ/

Tạo đề tài bàn tán C1

62 Estar com a pulga atrás da orelha B2
/ɨʃˈtaɾ kõ ɐ ˈpulɡɐ ɐˈtɾaʒ dɐ oˈɾɐʎɐ/

Cảm thấy có gì đó bất thường C1

63 Não dar ponto sem nó C1
/ˈnɐ̃w̃ ˈdaɾ ˈpõtu sɐ̃j̃ ˈnɔ/

Không làm gì mà không có lợi C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

64 Estar com os azeites C1
/ɨʃˈtaɾ kõ uz ɐˈzɐjtɨʃ/

Đang cáu kỉnh C1

65 Estar no olho do furacão B2
/ɨʃˈtaɾ nu ˈoʎu du fuɾɐˈkɐ̃w̃/

Đang ở trong mắt bão C1

66 Pôr as barbas de molho C1
/ˈpoɾ ɐʒ ˈbaɾbɐʃ dɨ ˈmoʎu/

Lấy chuyện người khác làm gương C1

67 Ter o pavio curto B2
/ˈteɾ u pɐˈviu ˈkuɾtu/

Nóng tính C1

68 Estar com a vida ganha B2
/ɨʃˈtaɾ kõ ɐ ˈvidɐ ˈɡɐɲɐ/

Đã yên bề tài chính C1

69 Ter um frio na barriga B2
/teɾ ũ ˈfɾiu nɐ bɐˈʁiɡɐ/

Cảm giác nôn nao trong bụng C1

70 Estar teso B1
/ɨʃˈtaɾ ˈtezu/

Cháy túi C1

71 Ser forreta B2
/ˈseɾ fuˈʁetɐ/

Là một kẻ keo kiệt C1

72 Abrir o jogo B2
/ɐˈbɾiɾ u ˈʒoɡu/

Nói thẳng mọi chuyện C1

73 Ter a faca nos dentes C1
/ˈteɾ ɐ ˈfakɐ nuʒ ˈdẽtɨʃ/

Hăm hở sẵn sàng C1

74 Fazer cera B2
/fɐˈzeɾ ˈsɛɾɐ/

Câu giờ C1

75 Roer-se de inveja B2
/ʁuˈeɾ sɨ dɨ ĩˈvɐʒɐ/

Bị lòng ghen tị giày vò C1

76 Viver à grande B2
/viˈveɾ a ˈɡɾɐ̃dɨ/

Sống xa hoa C1

77 Estar-se nas tintas B2
/ɨʃˈtaɾsɨ nɐʃ ˈtĩtɐʃ/

Không quan tâm C1

78 Ficar com cara de tacho B2
/fiˈkaɾ kõ ˈkaɾɐ dɨ ˈtaʃu/

Trông ngơ ngác như kẻ bị hố C1

79 Estar com os nervos à flor da pele B2
/ɨʃˈtaɾ kõ uʒ ˈnɛɾvuz a floɾ dɐ ˈpɛlɨ/

Căng thẳng thần kinh C1

80 Puxar o tapete de alguém C1
/puˈʃaɾ u tɐˈpetɨ dɨ aɫˈɡɐ̃j̃/

Kéo tấm thảm ra khỏi dưới chân ai đó C1

81 Comer o pão que o diabo amassou C1
/kuˈmeɾ u ˈpɐ̃w̃ kɨ u ˈdjabu ɐmɐˈso/

Nếm đủ mọi khổ cực C1

82 Ser a última bolacha do pacote C1
/ˈseɾ ɐ ˈuɫtimɐ buˈlaʃɐ du pɐˈkɔtɨ/

Tự cho mình là số một C1

83 Estar em apuros B1
/ɨʃˈtaɾ ɐ̃j̃ ɐˈpuɾuʃ/

Đang ở trong một tình thế khó khăn C1

84 Baixar a crista C1
/bɐjˈʃaɾ ɐ ˈkɾiʃtɐ/

Bớt vênh váo lại C1

85 Saber onde o calo aperta C1
/sɐˈbeɾ ˈõdɨ u ˈkalu ɐˈpɛɾtɐ/

Biết chỗ nào giày bó chặt C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

86 Dar o nó e esconder a ponta C1
/ˈdaɾ u ˈnɔ i ɨʃkõˈdeɾ ɐ ˈpõtɐ/

Xóa sạch dấu vết C1

87 Estar em maus lençóis B2
/ɨʃˈtaɾ ɐ̃j̃ ˈmawʒ lẽˈsɔjʃ/

Gặp rắc rối C1

88 Dar graxa B2
/ˈdaɾ ˈɡɾaʃɐ/

Nịnh hót C1

89 Dar murro em ponta de faca C1
/ˈdaɾ ˈmuʁu ɐ̃j̃ ˈpõtɐ dɨ ˈfakɐ/

Đấm vào mũi dao C1

90 Antes tarde do que nunca B1
/ˈɐ̃tɨʃ ˈtaɾðɨ ðu kɨ ˈnũkɐ/

Thà muộn còn hơn không B1–B2

91 Quem espera sempre alcança B2
/ˈkɐ̃j̃ ɨʃˈpɛɾɐ ˈsẽpɾɨ aɫˈkɐ̃sɐ/

Những người chờ đợi luôn đạt được B1–B2

92 Devagar se vai ao longe B1
/dɨvɐˈɡaɾ sɨ ˈvaj aw ˈlõʒɨ/

Chậm mà chắc sẽ chiến thắng B1–B2

93 Quem tudo quer, tudo perde B2
/ˈkɐ̃j̃ ˈtudu ˈkɛɾ ˈtudu ˈpɛɾdɨ/

Kẻ muốn tất cả, sẽ mất tất cả B1–B2

94 A pressa é inimiga da perfeição B1
/ɐ ˈpɾɛsɐ ɛ iniˈmiɡɐ dɐ pɨɾfɐjˈsɐ̃w̃/

Sự vội vàng là kẻ thù của sự hoàn hảo B1–B2

95 Cada um no seu lugar A2
/ˈkadɐ ũ nu sew luˈɡaɾ/

Mỗi người ở đúng vị trí của mình B1–B2

96 O barato sai caro B1
/u bɐˈɾatu ˈsaj ˈkaɾu/

Rẻ thì cuối cùng lại đắt B1–B2

97 Fazer um peditório B2
/fɐˈzeɾ ũ pɨdiˈtɔɾju/

Quyên góp tiền C1

98 Quem vê cara não vê coração B2
/ˈkɐ̃j̃ ˈve ˈkaɾɐ nɐ̃w̃ ˈve kuɾɐˈsɐ̃w̃/

Ai nhìn thấy khuôn mặt không thấy được trái tim B1–B2

99 Ficar de olho B1
/fiˈkaɾ dɨ ˈoʎu/

Để mắt trông chừng B1–B2

100 Ficar em zero A2
/fiˈkaɾ ɐ̃j̃ ˈzɛɾu/

Trắng tay hoàn toàn B1–B2

101 Bater na mesma tecla B2
/bɐˈteɾ nɐ ˈmeʒmɐ ˈtɛklɐ/

Lải nhải mãi một chuyện B1–B2

102 Estar por um fio B2
/ɨʃˈtaɾ puɾ ũ ˈfiu/

Treo lơ lửng trên sợi chỉ B1–B2

103 Pisar em ovos B2
/piˈzaɾ ɐ̃j̃ ˈɔvuʃ/

Đi trên vỏ trứng B1–B2

104 Andar na linha B2
/ɐ̃ˈdaɾ nɐ ˈliɲɐ/

Sống đúng khuôn phép B1–B2

105 Cortar o mal pela raiz B2
/kuɾˈtaɾ u ˈmal pɨlɐ ʁɐˈiʃ/

Dập tắt cái ác ngay từ trong trứng nước B1–B2

106 Estar com a cabeça nas nuvens B2
/ɨʃˈtaɾ kõ ɐ kɐˈbesɐ nɐʒ ˈnuvɐ̃j̃ʃ/

Có đầu óc trên mây B1–B2

107 Deitar tudo a perder B2
/dɐjˈtaɾ ˈtudu ɐ pɨɾˈdeɾ/

Làm hỏng mọi thứ B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

108 Atirar a toalha ao chão B2
/ɐtiˈɾaɾ ɐ tuˈaʎɐ ɐw ˈʃɐ̃w̃/

Chịu thua B1–B2

109 Deixar a desejar B2
/dɐjˈʃaɾ ɐ dɨzɨˈʒaɾ/

Chưa được như mong đợi B1–B2

110 Estar com o coração na mão B2
/ɨʃˈtaɾ kõ u kuɾɐˈsɐ̃w̃ nɐ mɐ̃w̃/

Lo đến thắt ruột B1–B2

111 Ir de mal a pior B2
/ˈiɾ dɨ ˈmaɫ ɐ piˈɔɾ/

Đi từ tệ đến tệ hơn B1–B2

112 Ir direto ao ponto B1
/ˈiɾ diˈɾɛtu aw ˈpõtu/

Đi thẳng vào vấn đề B1–B2

113 Claro como o dia B1
/ˈklaɾu ˈkomu u ˈdiɐ/

Rõ như ban ngày B1–B2

114 Escuro como a noite B1
/ɨʃˈkuɾu ˈkomu ɐ ˈnojtɨ/

Tối như đêm B1–B2

115 Estar no escuro B2
/ɨʃˈtaɾ nu ɨʃˈkuɾu/

Không hay biết gì B1–B2

116 Nadar contra a corrente B2
/nɐˈdaɾ ˈkõtɾɐ ɐ kuˈʁẽtɨ/

Bơi ngược dòng B1–B2

117 Estar em grande B2
/ɨʃˈtaɾ ɐ̃j̃ ˈɡɾɐ̃dɨ/

Đang lên như diều gặp gió B1–B2

118 Levar um balde de água fria B2
/lɨˈvaɾ ũ ˈbaldɨ dɨ ˈaɡwɐ ˈfɾiɐ/

Bị dội gáo nước lạnh B1–B2

119 Fazer de olhos fechados B2
/fɐˈzeɾ dɨ ˈɔʎuʃ fɨˈʃaduʃ/

Làm nhắm mắt cũng được B1–B2

120 Fazer asneira B1
/fɐˈzeɾ ɐʒˈnɐjɾɐ/

Làm điều dại dột B1–B2

121 Dar uma mãozinha B1
/ˈdaɾ ˈumɐ mɐ̃w̃ˈzĩɲɐ/

Giúp một tay B1–B2

122 Acertar na mosca B2
/ɐsɨɾˈtaɾ nɐ ˈmoʃkɐ/

Đánh trúng hồng tâm B1–B2

123 Levar nas costas B2
/lɨˈvaɾ nɐʃ ˈkɔʃtɐʃ/

Gánh tội thay người khác B1–B2

124 Andar nas nuvens B1
/ɐ̃ˈdaɾ nɐʒ ˈnuvɐ̃j̃ʃ/

Đang lơ đãng B1–B2

125 Andar a mil B2
/ɐ̃ˈdaɾ ɐ ˈmil/

Chạy hết tốc lực B1–B2

126 Cometer uma gafe B2
/kumɨˈteɾ ˈumɐ ˈɡafɨ/

Phạm phải điều thất thố B1–B2

127 Estar em baixo B1
/ɨʃˈtaɾ ɐ̃j̃ ˈbajʃu/

Đang buồn chán B1–B2

128 Estar com os dias contados B2
/ɨʃˈtaɾ kõ uʒ ˈdiɐʃ kõˈtaduʃ/

Ngày tháng chẳng còn bao lâu B1–B2

129 Decidir de vez B1
/dɨsiˈdiɾ dɨ ˈveʃ/

Quyết định dứt khoát B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

130 A união faz a força B1
/ɐ uniˈɐ̃w̃ ˈfaz ɐ ˈfoɾsɐ/

Đoàn kết là sức mạnh B1–B2

131 Ficar com inveja B1
/fiˈkaɾ kõ ĩˈvɐʒɐ/

Sinh lòng ganh tị B1–B2

132 Ficar no prejuízo B2
/fiˈkaɾ nu pɾɨʒuˈizu/

Bị thiệt B1–B2

133 Pisar em falso B2
/piˈzaɾ ɐ̃j̃ ˈfaɫsu/

Sai lầm B1–B2

134 Antecipar-se B2
/ɐ̃tɨsiˈpaɾ sɨ/
antecipei-me · antecipado

Vội vàng đi trước B1–B2

135 Andar de nariz empinado B2
/ɐ̃ˈdaɾ dɨ nɐˈɾiz ẽpiˈnaðu/

Vênh váo kiêu ngạo B1–B2

136 Não contar para nada B2
/ˈnɐ̃w̃ kõˈtaɾ pɐɾɐ ˈnadɐ/

Chẳng có chút trọng lượng nào B1–B2

137 Dizer disparates B1
/diˈzeɾ diʃpɐˈɾatɨʃ/

Nói nhảm B1–B2

138 Ficar sem nada A2
/fiˈkaɾ sɐ̃j̃ ˈnadɐ/

Mất trắng A1–A2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/209-thanh-ngu
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191
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